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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN THUẬN THÀNH  

TỈNH BẮC NINH 

Bản án số: 68/2022/HSST 

Ngày: 08/9/2022. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN THÀNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Minh Thu. 

Cá  Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Giai Thưởng; Ông Lê Bá Thành.                                        

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hoa. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành tham gia phiên 

toà: Ông Lê Văn Thành - Kiểm sát viên.  

Ngày 08/9/2022 tại Tr  sở Toà án nh n   n huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc 

Ninh xét xử sơ thẩm v  án hình sự th  lý số: 50/2022/HSST ngày 12/7/2022 theo 

Quyết định đưa v  án ra xét xử số: 55/2022/HSST- QĐ ngày 12/8/2022 đối với: 

Bị cáo: Dương Đình V, sinh năm 1982. 

HKTT: Thôn Đ, xã An B, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 

Ngh  nghiệp: Lao động tự  o; Trình độ h c v n: 12/12; D n tộc: Kinh; Giới 

t nh: Nam; T n giáo:  h ng; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Dương Đình D và bà 

Nguyễn Thị L; V : Nguyễn Thị H, sinh năm 1990; Con: C  02 con, lớn sinh năm 

2011, nhỏ sinh năm 2016. 

Ti n án, ti n sự: Không.  

Bị cáo tại ngoại, c  mặt tại phiên tòa. 

Bị hại:  

- Ông Nguyễn Tá T, sinh năm 1964. HKTT: Thôn Đ, xã An B, huyện Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh. (C  mặt) 

- Anh Nguyễn Tá T1, sinh năm 1985. HKTT: Thôn Đ, xã An B, huyện Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh. (C  mặt) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Hoàng Thị N, sinh năm 1984. 

HKTT: Thôn Đ, xã An B, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. 

                                                                                            (Vắng mặt) 

NỘI DUNG CỦA V  ÁN 

Th o các tài liệu c  trong h  sơ v  án và  iễn  iến tại phiên tòa, nội  ung v  

án đư c t m tắt như sau:  



 2 

Ngày 13/3/2022, anh Hoàng Trung K, sinh năm: 1981 ở th n Dư X, xã Ninh 

X, huyện Thuận Thành c  mời anh Hoàng Huy T2, sinh năm: 1975 ở cùng th n 

Dư X (là chú ruột của K); Nguyễn Tá T1, sinh năm: 1985, Dương Đình V, sinh 

năm: 1982 cùng ở th n Đ, xã An B, huyện Thuận Thành cùng một số người  hác 

đến nhà ăn cỗ. Quá trình đến ăn cỗ nhà anh K thì anh K, ông T3, anh T1 và V ng i 

ăn cùng m m. Đến  hoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, anh T1 đứng  ậy đi vệ sinh 

và ông T3 đứng  ậy đi th o sau. Lúc này, anh T1 c  n i với  ng T3: “mẹ thằng 

chim l n,  ố n  cháu còn vả vào mặt cho”,  ng T3 n i: “n i  é th i”. Khi đ  V 

đang ngh  điện thoại ngh  th y T1 n i vậy nên đ i T1 và ông T3 vào ng i bàn 

uống nước, V n i: “Sao lại  ảo tát vào mặt  ố tao, mày v  tát thử đi”, anh T1 

 h ng n i gì. Khi này, m i người can ngăn và yêu cầu anh T1 ra v , anh T1 đ ng ý 

còn V ở lại n i chuyện với  ng T3 và anh K đư c một lúc thì cũng ra v . Trước  hi 

v  V g i điện v  cho  ố đẻ là Dương Đình D, sinh năm: 1955 ở th n Đ để hỏi x m 

anh T1 có sang nhà tìm ông D không, ông D  ảo  h ng. 

Sau đ , V đi thẳng v  nhà  ng D,  hi v  đến nhà V n i với  ng D: “  ố đi 

với con”,  ng D  h ng n i gì và đ ng ý. Trên đường chở  ng D đến nhà anh T1 thì 

V rẽ qua nhà và đỗ x  ở ngoài cổng và  ảo  ng D đứng đ i,  ng D đ ng ý. V đi 

một mình vào trong nhà, trong  ếp của nhà V l y một con  ao  ạng  ao g t hoa 

quả (c    ch thước con  ao  ài 21,5 cm, một đầu nh n; phần chu i  ao  ằng nhựa 

màu xanh,  ài 10 cm; phần lưỡi  ao  ằng  im loại màu đ n  ản rộng 2,5 cm) r i 

c t vào trong túi quần ph a trước  ên phải V đang mặc, sau đ  V đi ra x  chở  ng 

D đến nhà anh T1. Khi đến nơi V  ựng x  sát tường nhà văn hoá th n Đường đối 

 iện với cổng nhà anh T1 và cùng ông D đi  ộ vào cổng nhà. Khi này, anh T1, chị 

Hoàng Thị N (là v  của anh T1), ông Nguyễn Tá T (là  ố đẻ của anh T1) và ông 

Nguyễn Văn H đang ng i ở hiên nhà. Nhìn th y V và ông D đứng cửa nhà nên anh 

T1 đi ra đứng đối  iện V, chị N thì đi th o sau ra đứng cạnh  ng D thì V n i: “ Bố 

tao đ y mày vả đi”, anh T1 đáp: “Rư u chè r i thì  h ng n i chuyện gì cả”. Anh 

T1  ùng tay phải chạm vào vai  ng D, th y vậy V l y con  ao ở trong túi quần 

ph a trước  ên phải V đang mặc, cầm ở tay phải. Anh T1 quay sang dùng hai tay 

đẩy V ra cổng,  hi ra đến ngoài đường, V cách anh T1  hoảng 50 cm thì V vung 

 ao lên ngang   ng, mũi  ao hướng v  ph a trước r i vung  ao từ  ưới lên trên 

trúng vào ngực vùng trước xương ức của anh T1 r i thu  ao v  ph a trước ngực. 

Anh T1 tiếp t c tiến lại gần v  ph a V cách V  hoảng 40 cm thì V tiếp t c vung 

 ao từ  ưới lên trên trúng vào hốc nách trái của anh T1. Khi này, anh T1 dùng hai 

tay túm l y cổ áo của V r i giật V ngã đập đầu gối xuống đường, r i  ùng ch n đá 

hai cái liên tiếp trúng vào vùng mặt của V. Sau đ , anh T1 kéo lê V v  ph a trước 

 hoảng 30 cm thì V đứng  ậy đư c, chị N và ông T chạy đến chỗ V thì chị N túm 

vào  huỷu tay phải của V còn ông T  m từ ở ph a sau V. V đi v  ph a x  m t  của 

V kéo theo ông T, chị N thì vẫn giữ  huỷu tay của V đi th o cùng. Tiếp đ , V đi 

ngư c vòng lại v  ph a nhà  ng H, khi đến gần tường nhà  ng H thì anh T1 dùng 
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tay vòng qua cổ của V, V c  giật mạnh tay ra  hiến con  ao trúng vào ph a trên 

 ên trái mặt ngoài của đốt I của ng n tay trỏ  àn tay phải chị N. Chị N buông tay 

ra thì anh T1 c  quật ngã V ra đường trong tư thế nằm nghiêng sang  ên phải, đ ng 

thời  ùng hai ch n để đè lên tay cầm  ao của V,  ùng tay phải giữ cổ của V và 

dùng tay trái đ m hai cái liên tiếp trúng vào mặt của V. Quá trình giữ tay phải cầm 

 ao của V thì anh T1 c   ị  ao cứa trúng vào đùi trái và cẳng ch n phải. Ngay lúc 

này, ông T vào  ùng hai tay giữ tay phải của V còn ông H và chị N kéo anh T1 v  

ph a sau, r i  ng H vào giữ V cho ông T l y con  ao ở tay phải V ra. Quá trình l y 

 ao ở tay của V,  V c  chống cự lại  hiến cho  ng T  ị thương t ch ở đốt 2 ng n III 

 àn tay trái r i cầm con  ao vứt ra đường. 

Sau đ  V  ỏ chạy đến Công an xã An Bình để  hai nhận v  sự việc trên. 

Anh T1 và ông T đư c m i người đưa đến Trung t m y tế huyện Thuận Thành c p 

cứu. Đến 13 giờ 45 phút cùng ngày anh T1 và ông T c  đơn trình  áo đến cơ quan 

Công an. 

Sau  hi nhận đơn trình  áo của anh T1 và ông T, cùng ngày 13/3/2022, Cơ 

quan đi u tra  tiến hành  hám nghiệm hiện trường.  

Quá trình  hám nghiệm thu giữ: 01 chiếc áo ph ng cộc tay c  cổ màu xanh 

c   ám   nh nhi u   u vết màu n u (nghi là máu), 01 con  ao ( ài 21,5 cm c  một 

đầu nh n, phần chu i  ao màu xanh  ằng nhựa  ài 10cm, phần lưỡi  ao  ằng  im 

loại màu đ n,  ản  ao rộng 2,5cm). 

Ngoài ra còn thu giữ  của anh Nguyễn Tá T1 01 đầu thu c     mặt trước 

màu đ n, mặt sau màu xám trắng, hai  ên sườn  ằng  im loại màu đ n, loại 

Hi vision, c  số: mo  l DS-7608N1-K2; serial no: D33095250. 

Ngày 07/4/2022, Cơ quan đi u tra ra Quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ 

phần trăm thương t ch của anh Nguyễn Tá T1 và ông Nguyễn Tá T.  

Tại  ản  ết luận giám định pháp y v  thương t ch số: 34/TgT ngày 15 tháng 

4 năm 2022 của Trung t m pháp y, Sở y tế Bắc Ninh, đối với: Tỷ lệ % thương tích 

và cơ chế hình thành thương t ch của anh Nguyễn Tá T1 như sau:  

- D u hiệu ch nh qua giám định hiện tại: 

+ Thương t ch hình chữ V vùng ngực, trước xương ức, cách mũi ức 2 cm, 

kích thước 4 cm x 0,2 cm, còn 5 sẹo chỉ  h u,   ch thước sẹo chỉ  h u 1,2 cm x 0,1 

cm,  ờ mép g n, sẹo màu h ng nhạt, li n s   tốt. Áp   ng chương 8 tỷ lệ % tổn 

thương cơ thể  o tổn thương phần m m. M c I.2 sẹo trung  ình = 2%. 

+ Thương t ch vùng hốc nách trái,   ch thước 1 cm x 0,5 cm,  ờ mép đ u, 

li n sẹo tốt. Áp   ng chương 8 tỷ lệ % tổn thương cơ thể  o tổn thương phần m m. 

M c I.1 sẹo trung  ình = 1%. 

+ Thương tích 1/3 dưới ngoài đùi trái, cách  ờ trên xương bánh chè 6 cm,  

kích thước 4 cm x 0,1 cm, sẹo mờ, li n sẹo tốt. Áp   ng chương 8 tỷ lệ % tổn 

thương cơ thể  o tổn thương phần m m. M c I.1 sẹo trung  ình = 1%. 
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+ Thương tích 1/3 dưới trong cẳng ch n phải, vệt rối loạn  iển đổi sắc tố  a, 

kích thước 4,5 cm x 0,1 cm. Áp   ng chương 8 tỷ lệ % tổn thương cơ thể  o tổn 

thương phần m m. M c V. sẹo trung  ình = 0,5%. 

- Căn cứ th ng tư số: 22/2019/TT-BYT ký ngày 28/8/2019 quy định phần 

trăm tổn thương cơ thể sử   ng trong pháp y và pháp y t m thần. 

Th o nguyên tắc cộng tại th ng tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn 

thương cơ thể  o thương t ch g y nên hiện tại là: 4,43% (Bốn phẩy  ốn mươi ba 

phần trăm). Làm tròn 4 % (Bốn phần trăm). 

- Kết luận  hác: Cơ chế  o tác động ngoại lực  ởi vật sắc, nh n. 

* Tại  ản  ết luận giám định pháp y v  thương t ch số: 33/TgT ngày 15 

tháng 4 năm 2022 của Trung t m pháp y, Sở y tế Bắc Ninh, đối với: Tỷ lệ % 

thương tích và cơ chế hình thành thương t ch của  ng Nguyễn Tá T như sau: 

- D u hiệu ch nh qua giám định hiện tại: 

+ Thương t ch mặt trước đốt 2 ng n III  àn tay trái,   ch thước 2 cm x 1,5 

cm,  ờ mép g n, còn đ ng vẩy tiết, đã li n sẹo. Áp   ng chương 8 tỷ lệ % tổn 

thương cơ thể  o tổn thương phần m m. M c I.2 sẹo trung  ình = 2%. 

+ G p ng n III  àn tay trái hạn chế. Cảm giác tê  ì ng n III  àn tay trái. 

Không đủ căn cứ  hoa h c t nh tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể. 

- Căn cứ th ng tư số: 22/2019/TT-BYT ký ngày 28/8/2019 quy định phần 

trăm tổn thương cơ thể sử   ng trong pháp y và pháp y t m thần. Th o nguyên tắc 

cộng tại th ng tư 22/2019/TT-BYT tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể  o thương 

t ch g y nên hiện tại là: 2% (hai phần trăm). 

- Kết luận  hác: Cơ chế  o tác động ngoại lực  ởi vật sắc. 

Tại Cơ quan điều tra:  

+ Dương Đình V  hai nhận toàn  ộ  iễn  iến nội  ung sự việc như trên. Quá 

trình V nghe điện thoại th y anh T1 n i chuyện với  ng T3 thì V tưởng anh T1 

chửi mình nên V  ực tức  ẫn đến sự việc trên. Trong quá trình xô xát với anh T1, 

V cũng  ị thương t ch tuy nhiên  o thương t ch nhẹ nên V từ chối giám định và 

 h ng yêu cầu anh T1 phải   i thường gì. 

+ Anh Nguyễn Tá T1 khai: Bản th n anh  h ng  ùng lời n i, hành động 

khiêu khích V và cũng  h ng nhắc gì đến V  hi ở nhà anh K. Khi anh  ị V dùng 

dao gây thương t ch ở vùng ngực thì anh th y V cầm  ao nên  ùng tay ch n đ m 

đá V nhằm m c đ ch ngăn chặn hành vi của V. Anh yêu cầu V phải   i thường 

th o pháp luật. 

+ Chị Hoàng Thị N khai: Khi vào can ngăn khi V khi V x  xát với anh T1, 

chị cũng  ị V gây thương tích. Tuy nhiên do thương t ch nhẹ nên chị từ chối giám 

định,  h ng yêu cầu V phải   i thường gì và  h ng yêu cầu  hởi tố,   

 + Ông Nguyễn Tá T khai: Khi vào can ngăn khi V khi V x  xát với anh T1, 

ông cũng  ị V gây thương tích và phải đi vào Trung t m y tế huyện Thuận Thành 

c p cứu, ông yêu cầu V phải   i thường th o pháp luật. 
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+ Ông Dương Đình D khai: Ông  h ng  iết việc V chở  ng đến nhà T1 với 

m c đ ch gì và cũng  h ng  iết việc V c t   u con  ao ở trong túi quần. 

Với nội  ung trên, tại  ản Cáo trạng số: 55/CT - VKS ngày 07/7/2022 của 

Viện  iểm sát nh n   n huyện Thuận Thành truy tố Dương Đình V v  tội “Cố ý 

gây thương t ch” th o điểm a  hoản 1 Đi u 134 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà hôm nay: 

Bị cáo đã  hai nhận toàn  ộ hành vi phạm tội của mình như  ản cáo trạng đã 

nêu là đúng. 

Bị hại là  ng Nguyễn Tá T và anh Nguyễn Tá T1 đ  nghị  uộc  ị cáo phải 

  i thường thương t ch và xét xử  ị cáo th o quy định của pháp luật. 

Người c  quy n l i, nghĩa v  liên quan là chị Hoàng Thị N đ  nghị đư c 

vắng mặt tại phiên toà. Do vậy Toà án xét xử vắng mặt chị N theo quy định của 

pháp luật. 

Đại  iện Viện  iểm sát nh n   n huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh duy trì 

c ng tố tại phiên toà h m nay sau  hi ph n t ch đánh giá t nh ch t của v  án, các  

chứng cứ, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nh n th n của  ị cáo 

đ  nghị Hội đ ng xét xử giữ nguyên tội  anh như Cáo trạng đã truy tố. Áp   ng 

điểm a  hoản 1 Đi u 134; điểm  , i, s  hoản 1 Đi u 51; Đi u 65 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt  ị cáo Dương Đình V  từ 07 đến 10 tháng tù nhưng cho hưởng án tr o, 

thời gian thử thách từ 14 đến 20 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

V  trách nhiệm   n sự: Áp   ng Đi u 584, 585, 587, 590 Bộ luật   n sự; 

Đi u 48 Bộ luật hình sự 

Buộc  ị cáo phải    i thường thương tích cho ông Nguyễn Tá T tổng số ti n 

2.212.000 đ ng;   i thường cho anh Nguyễn Tá T1 10.000.000 đ ng. 

Đại  iện VKS cũng đ  nghị áp   ng Đi u 47  Bộ luật hình sự; Đi u 106 Bộ 

luật tố t ng hình sự để tịch thu tiêu huỷ 01 con  ao và 01 chiếc áo ph ng cộc tay 

c  cổ màu xanh. 

Bị cáo  h ng tham gia tranh luận với đại  iện Viện  iểm sát mà chỉ đ  nghị 

Hội đ ng xét xử x m xét giảm nhẹ hình phạt cho  ị cáo. 

Ông Nguyễn Tá T và anh Nguyễn Tá T1  h ng tham gia tranh luận với đại 

 iện Viện  iểm sát mà đ  nghị xét xử  ị cáo th o pháp luật 

  

HỘI Đ NG XÉT X  NHẬN Đ NH 

Trên cơ sở nội  ung v  án, căn cứ vào các tài liệu trong h  sơ v  án đã đư c 

tranh t ng tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nhận định như sau: 

[1] Lời  hai nhận tội của  ị cáo tại phiên toà h m nay phù h p với lời  hai 

của người  ị hại, người làm chứng, phù h p với thương tích để lại trên cơ thể 

người  ị hại,  ản  ết luận giám định và các tài liệu chứng cứ  hác c  trong h  sơ 

có đủ cơ sở để  hẳng định:  

Do c  m u thuẫn vì việc trước đ  tại nhà anh Hoàng Trung K ở th n Dư  
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Xá, xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, anh Nguyễn Tá T1 c  n i với 

ông Hoàng Huy T2 “mẹ thằng chim l n,  ố n  cháu còn vả vào mặt cho”. Th y 

anh T1 nói như vậy thì Dương Đình V c  hỏi anh T1: “Sao lại  ảo tát vào mặt  ố 

tao, mày v  tát thử đi” nhưng anh T1  h ng n i gì. Vì vậy  hoảng 13 giờ 20 phút 

cùng ngày 13/3/2022, V đi u  hiển x  m t  nhãn hiệu BLADE, màu sơn đen đỏ 

BKS 99F1- 37608 đi đến nhà  ố đẻ V là ông Dương Đình D đ n ông D đến nhà T1 

để n i chuyện. Trên đường đi V c  rẽ qua nhà V và  ảo  ng D đứng chờ ở ngoài 

cổng, còn V một mình đi vào trong  ếp l y 01 con  ao   ch thước  ài 21,5cm c  

một đầu nh n, chu i  ao  ằng nhựa màu xanh  ài 10cm, lưỡi  ao  ằng  im loại 

màu đ n  ài 11,5cm,  ản rộng 2,5cm r i quay ra chở  ng D đi đến nhà T1. Khi đến 

nhà anh T1, giữa V và anh T1 xảy ra x  xát, V đã sử   ng con  ao mang th o g y 

thương t ch vùng ngực, vùng hốc nách trái, vùng đùi trái, cẳng ch n phải của anh 

T1 với tỷ lệ thương tích là 4%; Gây thương t ch mặt trước đốt ng n tay  àn tay trái 

của  ng T với tỷ lệ thương tích là 2%.  

Do vậy hành vi của  ị cáo đã phạm tội Cố ý g y thương t ch quy định tại 

điểm a  hoản 1 Đi u 134 Bộ luật hình sự. Bản Cáo trạng của Viện  iểm sát nh n 

  n huyện Thuận Thành truy tố  ị cáo với tội  anh và đi u luật đã viện  ẫn là c  

căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

Hành vi phạm tội  ị cáo là nguy hiểm cho xã hội, g y m t trật tự trị an ở địa 

phương, đã x m phạm đến sức  hỏ  của người  hác đư c pháp luật  ảo vệ  o vậy 

cần c  hình phạt nghiêm  hắc đối với  ị cáo để giáo   c riêng và phòng ngừa 

chung. 

 [2] Xét t nh ch t của v  án, nh n th n và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự của  ị cáo thì th y: 

Đ y là v  án c  t nh ch t  t nghiêm tr ng nhưng hành vi của  ị cáo thể hiện 

sự coi thường đối với sức  hỏ  của người  hác, coi thường pháp luật nên cần phải 

c  hình phạt nghiêm  hắc đối với  ị cáo. Tuy nhiên  ị cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự, c  nh n th n tốt, phạm tội lần đầu thuộc trường h p  t 

nghiêm tr ng, trong quá trình đi u tra và tại phiên toà h m nay  ị cáo đ u c  thành 

 hẩn  hai  áo, ăn năn hối cải, đã tự nguyện nộp số ti n 10.000.000 đ ng nhằm 

 hắc ph c,   i thường cho  ị hại nên  ị cáo đư c hưởng tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại điểm  , i, s  hoản 1 Đi u 51 Bộ luật hình sự. Do vậy HĐXX xét th y 

 h ng cần thiết phải cách ly  ị cáo ra  hỏi đời sống xã hội mà cho  ị cáo đư c cải 

tạo  ưới sự giám sát của ch nh quy n địa phương cũng đủ giáo   c, cải tạo  ị cáo. 

[3] V  trách nhiệm   n sự: Do ph a  ị hại và  ị cáo  h ng thỏa thuận đư c 

với nhau v  mức   i thường thiệt hại nên cần  uộc  ị cáo phải   i thường cho các  

 ị hại theo quy định của pháp luật.  

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ  o các  ị hại xu t trình tại Cơ quan đi u tra 

cần  uộc  ị cáo phải   i thường cho các  ị hại những  hoản ti n sau: 
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* Anh Nguyễn Tá T1 vào viện (Trung t m y tế huyện Thuận Thành) từ ngày 

13/3/2022 đến ngày 16/3/2022 ra viện. Như vậy t nh số ngày anh T1 phải đi u trị 

thương t ch và người chăm s c là 04 ngày. Qua xác minh mức thu nhập  ình qu n 

của người lao động tại địa phương nơi anh T1 cư trú là 49.600.000 đ ng/1 năm 

(tương đương 136.000 đ ng/1 ngày).  

+ Tổng chi ph  ti n thuốc, ti n phẫu thuật th o H a đơn  án hàng của Trung 

t m y tế huyện Thuận Thành là 550.000 đ ng + 371.658 đ ng + 160.000 đ ng = 

1.081.658 đ ng. 

+ Ti n m t thu nhập trong thời gian anh T1 phải đi u trị thương t ch là 04 

ngày x 136.000đ/ 1 ngày = 544.000 đ ng. 

+ Ti n m t thu nhập của người chăm s c trong thời gian anh T1 phải đi u trị 

thương t ch là 04 ngày x 136.000 đ ng/ 1 ngày = 544.000 đ ng. 

+ Ti n   i  ưỡng ph c h i sức  hỏ : 4.000.000 đ ng. 

+ Ti n   i thường  ù đắp tổn th t tinh thần tương đương 01 tháng lương cơ 

sở là: 1.490.000 đ ng. (Theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ- CP ngày 

09/5/2019 của Ch nh phủ quy định mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2019 là 

1.490.000 đ ng/ tháng.  

Như vậy  ị cáo phải c  trách nhiệm   i thường cho anh T1 tổng số ti n là 

7.660.000 đ ng (đã làm tròn). Tuy nhiên, tại phiên tòa h m nay  ị cáo xin tự 

nguyện   i thường cho anh T1 số ti n 10.000.000 đ ng mà  ị cáo đã nộp tại Chi 

c c thi hành án. Xét th y đ y là sự tự nguyện của  ị cáo,  h ng trái pháp luật nên 

cần ch p nhận. 

* Ông Nguyễn Tá T vào viện Trung t m y tế huyện Thuận Thành  h u vết 

thương ngày 13/3/2022. 

+ Th o Bảng  ê chi ph   hám  ệnh: Ti n chi ph   hám và  h u vết thương 

của  ng T là 212.500 đ ng.   

+ Ti n   i  ưỡng ph c h i sức  hỏ : 2.000.000 đ ng. 

+ Ti n m t thu nhập trong thời gian  ng T phải  h u vết thương tính 02 

ngày x 136.000đ/ 1 ngày = 272.000 đ ng. 

Như vậy cần  uộc  ị cáo phải c  trách nhiệm   i thường cho ông T  tổng số 

ti n là 2.484.500 đ ng. 

[4] Liên quan trong v  án này còn c  chị Hoàng Thị N, là người vào can 

ngăn khi V khi V x  xát với anh T1 nên chị cũng  ị V gây thương tích. Tuy nhiên 

do thương t ch nhẹ nên chị N từ chối giám định và  h ng yêu cầu V phải   i 

thường gì  o vậy HĐXX không đặt ra x m xét, giải quyết. 

Đối với hành vi g y thương t ch cho chị N, C ng an huyện Thuận Thành đã 

ra Quyết định xử phạt hành ch nh với mức phạt ti n 6.500.000 đ ng đối với V là 

phù h p. 

[5] V  vật chứng:   

Đối với 01 đầu thu, loại Hi vision, c  số: mo  l DS-7608N1-K2; serial no:  



 8 

D33095250 mà Cơ quan đi u tra tạm giữ của anh Nguyễn Tá T1. Quá trình đi u 

tra xét th y  h ng liên đến hành vi của  ị cáo nên Cơ quan đi u tra đã trả lại cho 

anh T1 là phù h p. 

Đối với 01 con  ao mà  ị cáo  ùng g y thương t ch cho  ị hại; 01 áo phông 

cộc tay của anh T1, anh T1 không đ  nghị xin lại nên cần tịch thu tiêu huỷ. 

[6] V  án ph : Bị cáo phải chịu án ph  hình sự sơ thẩm và   n sự sơ thẩm 

theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT Đ NH 

Áp   ng điểm a  hoản 1 Đi u 134; điểm  , i, s  hoản 1 Đi u 51; Đi u 65  

Bộ luật hình sự.   

Tuyên  ố  ị cáo Dương Đình V phạm tội “Cố ý g y thương t ch”. 

 Xử phạt: Dương Đình V 07 (Bẩy) tháng tù nhưng cho hưởng án tr o, thời 

gian thử thách 14 (Mười  ốn) tháng t nh từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo cho UBND xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

giám sát, giáo d c trong thời gian thử thách.  

Trong trường h p bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại 

khoản 3 Đi u 92 của Luật thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người đư c hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa v  

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đư c hưởng án treo phải 

ch p hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

Về trá h nhiệm dân sự: Áp   ng Đi u 584, 585, 587, 590 Bộ luật   n sự; 

Đi u 48 Bộ luật hình sự. 

Buộc  ị cáo Dương Đình V phải c  trách nhiệm   i thường thương t ch cho 

ông Nguyễn Tá T số ti n 2.484.500 đ ng;   i thường cho anh Nguyễn Tá T1 số 

ti n 10.000.000 đ ng.  

Xác nhận Dương Đình V đã nộp số ti n 10.000.000 đ ng tại Biên lai thu số 

AA/2021/0004162 ngày 07/7/2022 tại Chi c c thi hành án huyện Thuận Thành để 

  i thường cho anh T1. 

Về v t  h ng: Áp   ng Đi u 47 Bộ luật hình sự; Đi u 106 Bộ luật tố t ng 

hình sự: Tịch thu tiêu hủy 01 (một) chiếc áo ph ng cộc tay c  cổ màu xanh c   ám 

  nh nhi u   u vết màu n u (nghi là máu), 01 con  ao  ạng  ao  ổ cau,   ch thước 

con dao dài 21,5cm, một đầu nh n; phần chu i  ao  ằng nhựa màu xanh dài 10cm; 

phần lưỡi  ao  ằng  im loại màu đ n,  ản rộng 2,5cm. 

(Th o Biên  ản  àn giao tài sản, vật chứng ngày 19/7/2022 giữa Cơ quan 

CSĐT c ng an huyện Thuận Thành và Chi c c thi hành án   n sự huyện Thuận Thành). 

Về án phí: Áp   ng đi u 136 Bộ luật tố t ng Hình sự; Nghị quyết số 326 

ngày 30/12/2016 của UBTVQH:  Bị cáo phải chịu 200.000 đ ng án ph  hình sự sơ 

thẩm và 300.000 đ ng án ph    n sự sơ thẩm. 

Quyền kháng  áo: Áp   ng Đi u 331; Đi u 333 Bộ luật tố t ng hình sự: 
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Bị cáo,  ị hại c  mặt c  quy n  háng cáo  ản án trong hạn 15 ngày  ể từ 

ngày tuyên án.  

Người c  quy n l i, nghĩa v  liên quan vắng mặt c  quy n  háng cáo  ản án 

trong hạn 15 ngày  ể từ ngày nhận đư c tống đạt  ản án hoặc ngày niêm yết  ản án. 

 
Nơi nhận:  
- TAND tỉnh Bắc Ninh; 

- VKSND tỉnh Bắc Ninh; 

- VKSND huyện Thuận Thành; 

- C ng an huyện Thuận Thành; 

- Những người tham gia tố t ng; 

- THADS huyện Thuận Thành; 

- Lưu h  sơ, văn phòng. 

TM. HỘI Đ NG XÉT X  

TH M PHÁN – CHỦ T A PHI N T A 

(Đã ký) 

 

 

                       Nguyễn Thị Minh Thu 

 

 

 

 

 

 


